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NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Giáo dục đại học

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số

điều bởi Luật số 123/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp tổ chức,

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục đại học, bao
gồm:

a) Khoản 4 Điều 11 Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 về việc đặt tên
cơ sở giáo dục đại học; điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận đại
học quốc gia, đại học vùng, đại học;

b) Khoản 5 Điều 16 Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 về bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, thuyên chuyển giám đốc đại học,
phó giám đốc đại học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học
công lập; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc đại học, hiệu trưởng, phó giám đốc
đại học, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục; việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm, điều động, luân chuyển, thuyên chuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
của cơ sở giáo dục đại học thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước ngoài.

2. Các biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học, bao
gồm: việc đổi tên cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại
học trong nước và nước ngoài tại Việt Nam; việc chuyển đổi cơ sở giáo dục
đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi
nhuận; việc tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học thành lập theo
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Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính
phủ nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, giảng viên và người
học, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến giáo dục đại học.

Điều 3. Đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo
dục đại học trong nước và nước ngoài tại Việt Nam

1. Nguyên tắc đặt tên cơ sở giáo dục đại học

a) Tên phải bảo đảm tính ổn định, lâu dài;

b) Việc sử dụng các từ “đại học”, “trường đại học”, “học viện” phải phù hợp với
điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động;

c) Không gây nhầm lẫn về loại hình, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất
lượng đào tạo hoặc vị thế của cơ sở giáo dục đại học;

d) Không sử dụng từ ngữ, cụm từ thể hiện danh hiệu, thứ hạng; không sử
dụng trong tên gọi các từ ngữ, ký hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với
tên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội
hoặc cơ sở giáo dục khác ở trong nước và nước ngoài;

đ) Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; không sử dụng tên gọi, nhãn hiệu,
chỉ dẫn thương mại đã được bảo hộ của tổ chức, cá nhân khác, trừ trường
hợp được chủ thể quyền hợp pháp cho phép theo quy định của pháp luật về
sở hữu trí tuệ;

e) Không được sử dụng trong tên gọi các từ, cụm từ mang tính “quốc gia” hoặc
thể hiện vị thế đặc biệt (“quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”), tên các quốc gia
khác và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, nếu việc sử dụng đó có thể gây
hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà
nước, trừ trường hợp quy định tại điểm g và điểm h khoản này;

g) Cụm từ “quốc gia” được sử dụng trong trường hợp công nhận đại học quốc
gia; cụm từ “quốc tế” được sử dụng trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học
đào tạo tất cả các ngành ở các trình độ của giáo dục đại học được giảng dạy
bằng tiếng nước ngoài hoặc cơ sở giáo dục đại học có 100% vốn đầu tư nước
ngoài hoặc cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo Hiệp định giữa Chính
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước ngoài;

h) Cụm từ “Việt Nam” được sử dụng trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học
có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục đại học
được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam với chính phủ nước ngoài.



2. Quy định về đặt tên cơ sở giáo dục đại học

a) Cơ sở giáo dục đại học phải có tên tiếng Việt trừ trường hợp là cơ sở giáo
dục đại học có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc cơ sở giáo dục đại học
được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam với chính phủ nước ngoài.
Tên tiếng Việt gồm: cụm từ xác định loại hình cơ sở giáo dục đại học (đại học,
trường đại học, học viện); cụm từ xác định lĩnh vực, ngành đào tạo (nếu cần
thiết); tên riêng là địa danh trong nước hoặc tên danh nhân văn hóa, lịch sử
hoặc tên tiếng Việt có nghĩa;

b) Từ ngữ sử dụng trong tên cơ sở giáo dục đại học phải có nghĩa và chuẩn
mực trong tiếng Việt; không ghép tiếng Việt và tiếng nước ngoài trong tên tiếng
Việt của cơ sở giáo dục đại học trừ trường hợp cơ sở giáo dục đại học có
100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài được cấp phép
hoạt động tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo Hiệp
định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ
nước ngoài;

c) Tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế phải được dịch tương
đương từ tên tiếng Việt và bảo đảm tính nhất quán; sử dụng các thuật ngữ phù
hợp với thông lệ quốc tế; không được làm tăng mức độ, vị thế hoặc thay đổi
loại hình so với tên tiếng Việt;

d) Tên miền Internet, tên thương mại, tên viết tắt sử dụng trong giao dịch phải
nhất quán với tên tiếng Việt hoặc tên tiếng nước ngoài; trường hợp dùng ký tự
viết tắt phải bảo đảm không làm phát sinh khả năng hiểu sai về cơ sở giáo dục
đại học ở trong nước khác hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài;

đ) Cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm đăng ký, công khai tên miền phục
vụ hoạt động đào tạo, bảo đảm quản lý thống nhất và minh bạch.

3. Quy định về đặt tên phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trong nước

a) Tên phân hiệu gồm các thành tố sau: tên cơ sở giáo dục đại học; cụm từ
“phân hiệu”; tên địa danh hành chính cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu. Trường hợp
nhiều phân hiệu trong cùng một địa giới hành chính cấp tỉnh đặt tên theo số
thứ tự liên tiếp sau tên địa danh hành chính cấp tỉnh hoặc tên địa danh hành
chính cấp xã tương ứng;

b) Tên phân hiệu phải phản ánh đúng phạm vi thẩm quyền và chức năng theo
quy định của cơ quan có thẩm quyền; không được thể hiện mức độ, quyền hạn
hoặc loại hình cao hơn cơ sở giáo dục đại học;

c) Tên tiếng nước ngoài của phân hiệu phải dịch tương ứng với tên tiếng Việt,
trong đó có cụm từ tiếng nước ngoài tương ứng với cụm từ “phân hiệu”;



d) Không sử dụng tên danh nhân hoặc địa danh khác ngoài địa danh hành
chính nơi đặt phân hiệu để đặt tên riêng cho phân hiệu ngoài tên cơ sở giáo
dục đại học theo quy định tại điểm a khoản này; không sử dụng từ ngữ, cụm từ
có thể gây hiểu nhầm phân hiệu có tư cách pháp nhân hoặc có vị thế tương
đương cơ sở giáo dục đại học.

4. Quy định về đặt tên phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại
Việt Nam

a) Tên phân hiệu gồm các thành tố sau: tên của cơ sở giáo dục đại học nước
ngoài bằng tiếng Việt và tên riêng tiếng nước ngoài (nếu có); tên quốc gia nơi
cơ sở giáo dục đại học đó được thành lập (nếu cần thiết); cụm từ “phân hiệu”
kèm theo địa danh nơi đặt trụ sở phân hiệu;

b) Tên tiếng nước ngoài của phân hiệu phải gồm: tên cơ sở giáo dục đại học
nước ngoài; tên quốc gia của cơ sở giáo dục đại học đó (nếu cần thiết); cụm từ
tiếng nước ngoài tương ứng với “phân hiệu” kèm theo địa danh nơi đặt trụ sở
phân hiệu;

c) Phân hiệu không được sử dụng tên gọi hoặc từ ngữ gây hiểu nhầm về tư
cách pháp lý là cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục đại học quốc
gia hoặc cơ sở giáo dục đại học được Nhà nước bảo trợ, bao gồm các từ hoặc
cụm từ tương đương như “quốc gia”, “chính phủ”, “quốc tế”, “Việt Nam” hoặc
từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự theo thông lệ quốc tế, trừ các trường hợp quy
định tại điểm d và điểm đ khoản này;

d) Cụm từ “quốc tế” được sử dụng trong trường hợp tên gọi phân hiệu của cơ
sở giáo dục đại học đào tạo tất cả các ngành ở các trình độ của giáo dục đại
học được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục đại học
có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nước ngoài được
cấp phép hoạt động tại Việt Nam hoặc của cơ sở giáo dục đại học được thành
lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
với chính phủ nước ngoài;

đ) Cụm từ “Việt Nam” được sử dụng trong trường hợp tên gọi phân hiệu của
cơ sở giáo dục đại học có 100% vốn đầu tư nước ngoài thành lập ở Việt Nam
hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo Hiệp định
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước
ngoài.

5. Nguyên tắc đổi tên cơ sở giáo dục đại học

a) Tuân thủ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Tên của cơ sở giáo dục đại học được bảo đảm tính ổn định, kế thừa và
nhận diện lâu dài;



c) Việc đổi tên cơ sở giáo dục đại học chỉ được xem xét trong các trường hợp:
thay đổi loại hình pháp lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (trừ
trường đại học thành đại học); thay đổi lĩnh vực hoặc ngành đào tạo chính theo
quyết định của cơ quan có thẩm quyền làm cho tên gọi hiện hành không còn
phù hợp; thực hiện sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục đại học ảnh hưởng
đến quyền lợi người học; tên hiện hành vi phạm quy định về đặt tên hoặc bị
xác định gây nhầm lẫn;

d) Việc thay đổi chủ đầu tư, tỷ lệ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cơ cấu nhà
đầu tư không phải là căn cứ để đổi tên cơ sở giáo dục đại học;

đ) Tên tiếng nước ngoài, tên giao dịch quốc tế, tên viết tắt và tên miền sử dụng
trong hoạt động đào tạo phải thống nhất với tên tiếng Việt được phê duyệt;
không được dùng tên tiếng nước ngoài thể hiện mức độ, vị thế hoặc hàm ý sở
hữu khác với tên tiếng Việt;

e) Các lần đổi tên của cơ sở giáo dục đại học cách nhau ít nhất 10 năm trừ
trường hợp tên hiện hành vi phạm quy định về đặt tên;

g) Trường hợp cần thiết để bảo đảm không có hiểu nhầm hoặc tranh chấp về
tư cách pháp lý, lịch sử phát triển hoặc thương hiệu của cơ sở giáo dục đại
học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở giáo dục đại học bổ sung ý kiến
đồng thuận của các bên liên quan đối với dự kiến tên gọi mới.

6. Hồ sơ đổi tên bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục đại học (theo Mẫu số 1 Phụ lục kèm
theo Nghị định này), nêu rõ lý do, sự cần thiết của việc đổi tên;

b) Bản thuyết minh việc đáp ứng các quy định tại điểm c, d và đ khoản 5 Điều
này;

c) Văn bản chấp thuận chủ trương đổi tên của cơ quan quản lý trực tiếp đối với
cơ sở giáo dục đại học công lập và của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng
vốn góp đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục.

7. Thủ tục đổi tên

a) Cơ sở giáo dục đại học gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo qua
dịch bưu chính hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến;

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
tại khoản 6 Điều này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ
sơ và quyết định đổi tên (theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định này).
Trường hợp không quyết định đổi tên thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp hồ sơ không đủ thành phần theo đúng quy định, trong thời hạn
05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo



không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do.

8. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học được đổi tên khi thay đổi tên gọi của
cơ sở giáo dục đại học hoặc thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh ảnh hưởng
trực tiếp đến tên phân hiệu; không đổi tên phân hiệu khi thay đổi địa giới hành
chính không ảnh hưởng đến danh xưng của tên phân hiệu.

Điều 4. Điều kiện để được công nhận là đại học
Cơ sở giáo dục đại học được công nhận là đại học khi đáp ứng đầy đủ các
điều kiện sau đây:

1. Về pháp lý và chủ thể sở hữu

a) Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập phải được cơ quan quản lý trực tiếp
chấp thuận;

b) Đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục phải đạt được sự đồng thuận của các
nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng vốn góp.

2. Về đội ngũ giảng viên

a) Tỷ lệ giảng viên quốc tế, bao gồm cả giảng viên là người Việt Nam ở nước
ngoài và người có quốc tịch nước ngoài, tham gia giảng dạy chương trình đào
tạo chính quy các trình độ của giáo dục đại học, được xác định trong khoảng
thời gian 12 tháng đến ngày 31 tháng 12 hằng năm, đạt tối thiểu 5,0% tổng số
giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học;

b) Đội ngũ giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ đạt tối thiểu 60%.

3. Về tổ chức, quy mô, cơ cấu đào tạo

a) Có ít nhất 03 trường thuộc cơ cấu tổ chức, đáp ứng các tiêu chí quy định tại
Điều 5 Nghị định này;

b) Có ít nhất 25 ngành đào tạo ở mỗi trình độ của giáo dục đại học đang hoạt
động theo quy định hiện hành;

c) Quy mô đào tạo chính quy đạt từ 15.000 người học trở lên;

d) Tỷ lệ người học sau đại học trên tổng quy mô đào tạo chính quy đạt tối thiểu
20%;

đ) Tỷ lệ người học quốc tế theo học chương trình đào tạo chính quy cấp văn
bằng đạt tối thiểu 3,0%.

4. Về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo

a) Tỷ lệ sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bình quân của một
giảng viên cơ hữu ít nhất trong một năm là 01 bài báo khoa học thuộc danh



mục Web of Science hoặc Scopus hoặc sách xuất bản hoặc bằng độc quyền
sáng chế, giải pháp hữu ích;

b) Tỷ trọng thu từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt tối
thiểu 20% tổng nguồn thu sự nghiệp của cơ sở giáo dục đại học;
Tỷ trọng thu từ các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là tổng
thu hoạt động trong năm của cơ sở giáo dục đại học từ các hoạt động thường
xuyên (bao gồm cả ngân sách nhà nước, nhà đầu tư hỗ trợ) và thực hiện
nhiệm vụ không thường xuyên, không bao gồm kinh phí đầu tư do Nhà nước
hoặc nhà đầu tư cấp.

5. Về tài chính

a) Có nguồn thu hợp pháp ổn định để bảo đảm tự chủ chi thường xuyên theo
quy định đối với cơ sở giáo dục đại học công lập;

b) Thực hiện công khai, minh bạch tài chính; báo cáo tài chính hằng năm được
lập, kiểm toán đúng chế độ.

6. Các điều kiện về đội ngũ giảng viên tại khoản 2, tổ chức, quy mô và cơ cấu
đào tạo tại khoản 3, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại khoản 4 Điều
này phải được duy trì liên tục ít nhất 03 năm tính đến ngày 31 tháng 12 của
năm liền kề trước năm nộp hồ sơ.

Điều 5. Điều kiện đối với trường thuộc cơ sở giáo dục đại học khi xét
công nhận đại học

1. Điều kiện đối với trường thuộc cơ sở giáo dục đại học khi xét công nhận đại
học được quy định như sau:

a) Có ít nhất 05 ngành đào tạo cùng lĩnh vực ở mỗi trình độ của giáo dục đại
học;

b) Có quy mô đào tạo chính quy từ 3.000 người học trở lên;

c) Có năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
được quy định như sau:

a) Có cán bộ cơ hữu của đơn vị là chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ hoặc cấp quốc gia duy trì liên tục trong
ba năm gần nhất;

b) Tỷ lệ sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bình quân của một
giảng viên cơ hữu ít nhất trong một năm là 01 bài báo khoa học thuộc danh



mục Web of Science hoặc Scopus hoặc sách xuất bản hoặc bằng độc quyền
sáng chế, giải pháp hữu ích;

c) Có ít nhất 01 nhóm nghiên cứu mạnh được thành lập và công nhận theo quy
định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo
dục đại học của Chính phủ.

3. Các điều kiện đối với trường thuộc cơ sở giáo dục đại học tại khoản 1 Điều
này và năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng
tạo tại khoản 2 Điều này phải được duy trì liên tục trong thời gian ít nhất 03
năm tính đến ngày 31 tháng 12 của năm liền kề trước năm nộp hồ sơ.

4. Đối với các trường thuộc cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành lĩnh vực
sức khỏe ngoài việc đáp ứng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này phải có
cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu theo Quy
định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe của
Chính phủ.

Điều 6. Điều kiện công nhận đại học vùng, đại học quốc gia
Cơ sở giáo dục đại học được công nhận là đại học vùng hoặc đại học quốc gia
khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thành đại học vùng
hoặc đại học quốc gia, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại
học và sư phạm, quy hoạch vùng; đề án xác định sự cần thiết, mục tiêu, chỉ
tiêu phát triển, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực và lộ trình thực hiện.

2. Có ít nhất 05 đơn vị là trường đại học thành viên đáp ứng Chuẩn cơ sở giáo
dục đại học đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ tiến sĩ hoặc
trường thuộc đáp ứng các điều kiện đối với trường thuộc cơ sở giáo dục đại
học quy định tại Điều 5 Nghị định này và phải được duy trì liên tục trong thời
gian ít nhất ba năm tính đến ngày 31 tháng 12 của năm liền kề trước năm nộp
hồ sơ công nhận.

3. Về lĩnh vực đào tạo

a) Cơ sở giáo dục đại học đề nghị công nhận đại học quốc gia phải tổ chức
đào tạo ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học đối với các lĩnh vực khoa
học tự nhiên, toán và thống kê, kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, khoa
học xã hội và hành vi, nhân văn, kinh doanh và quản lý, sức khỏe;

b) Cơ sở giáo dục đại học đề nghị công nhận đại học vùng phải tổ chức đào
tạo ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học nhiều ngành thuộc các lĩnh vực
khác nhau phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của vùng hoặc
liên kết vùng.



4. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Điều 7. Thẩm quyền, thủ tục công nhận đại học quốc gia

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đại học quốc gia.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận đại học quốc gia gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận đại học quốc gia (theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm
theo Nghị định này), trong đó nêu rõ về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại
Điều 6 Nghị định này;

b) Đề án công nhận đại học quốc gia (trong đó có các nội dung quy định tại
điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định này);

c) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia.

3. Trình tự thực hiện:

a) Cơ sở giáo dục đại học cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về cơ cấu tổ
chức, ngành đào tạo, chương trình đào tạo, thông tin về người học, giảng viên,
nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tài chính trên hệ thống
cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
gửi 01 bộ hồ sơ theo khoản 2 Điều này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo qua dịch
bưu chính hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ
chưa hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn trả hồ sơ và thông báo bằng văn
bản nêu rõ lý do;

c) Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu
chuyên ngành về giáo dục đại học, thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế; lập
báo cáo thẩm định và gửi các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến bằng văn bản.
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông
báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành
lập, thành phần gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở chính;
Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế và tư vấn cho Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức độ đáp ứng điều kiện;

đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản
của các bộ, ngành liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, hoàn thiện hồ
sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận đại học quốc
gia;



e) Quyết định công nhận đại học quốc gia (theo Mẫu số 4 Phụ lục kèm theo
Nghị định này) được công bố công khai trên cổng Thông tin điện tử của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 8. Thẩm quyền, thủ tục công nhận đại học vùng

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận đại học vùng.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận đại học vùng gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận đại học vùng (theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo
Nghị định này), trong đó nêu rõ về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều
6 Nghị định này;

b) Đề án công nhận đại học vùng (trong đó có các nội dung quy định tại điểm c
khoản 2 Điều 9 Nghị định này);

c) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng.

3. Trình tự thực hiện:

a) Cơ sở giáo dục đại học cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về cơ cấu tổ
chức, ngành đào tạo, chương trình đào tạo, thông tin về người học, giảng viên,
nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tài chính trên hệ thống
cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
gửi 01 bộ hồ sơ theo khoản 2 Điều này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo qua dịch
bưu chính hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ
chưa hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn trả hồ sơ và thông báo bằng văn
bản nêu rõ lý do;

c) Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu
chuyên ngành về giáo dục đại học, thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế; lập
báo cáo thẩm định và gửi các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến bằng văn bản.
Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng
văn bản và nêu rõ lý do;

d) Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành
lập, thành phần gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở chính;
Hội đồng thực hiện thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế và tư vấn cho Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức độ đáp ứng điều kiện;

đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản
của các bộ, ngành liên quan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định
công nhận đại học vùng;



e) Quyết định công nhận đại học vùng (theo Mẫu số 4 Phụ lục kèm theo Nghị
định này) được công bố công khai trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục công nhận đại học

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận đại học.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận đại học gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận đại học (theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Nghị
định này), trong đó nêu rõ về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4
Nghị định này;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp về việc đề nghị công
nhận là đại học đối với cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc văn bản thể hiện
sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng vốn góp, kèm theo
danh sách nhà đầu tư và tỷ lệ vốn góp đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục,
nghị quyết của Hội đồng trường tư thục;

c) Báo cáo tổng hợp số liệu ba năm liên tục tính đến ngày 31 tháng 12 của
năm liền kề trước năm nộp hồ sơ về: tổ chức, cơ cấu ngành và quy mô đào
tạo, kèm theo danh sách các trường thuộc cơ cấu tổ chức; danh mục ngành
đào tạo đến trình độ tiến sĩ; số liệu quy mô đào tạo chính quy; đội ngũ giảng
viên, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ và giảng viên quốc tế tham gia giảng
dạy; cơ cấu người học theo trình độ đào tạo và tỷ lệ người học là sinh viên
quốc tế; nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kèm theo số
liệu, minh chứng về sản phẩm khoa học và tỷ trọng thu từ hoạt động khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo; điều kiện tài chính, bao gồm cơ cấu nguồn thu,
cơ cấu chi, khả năng tự bảo đảm chi thường xuyên và kết quả kiểm toán theo
quy định;

d) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Cơ sở giáo dục đại học cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về cơ cấu tổ
chức, ngành đào tạo, chương trình đào tạo, thông tin về người học, giảng viên,
nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tài chính trên hệ thống
cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
gửi 01 bộ hồ sơ theo khoản 2 Điều này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo qua dịch
vụ bưu chính hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ
chưa hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn trả hồ sơ và thông báo bằng văn
bản nêu rõ lý do;



c) Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu
chuyên ngành về giáo dục đại học, thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế; lập
báo cáo thẩm định và gửi các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến bằng văn bản;

d) Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành
lập, thành phần gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở chính;
Hội đồng thực hiện thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế và tư vấn cho Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức độ đáp ứng điều kiện;

đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản
của các bộ, ngành liên quan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định
công nhận đại học;

e) Quyết định công nhận đại học (theo Mẫu số 4 Phụ lục kèm theo Nghị định
này) được công bố công khai trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 10. Chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục
đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

1. Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại
học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận gồm có:

a) Tờ trình của cơ sở giáo dục đại học tư thục (theo Mẫu số 5 Phụ lục kèm
theo Nghị định này), trong đó nêu rõ lý do, mục tiêu và phương án chuyển đổi;

b) Cam kết đồng thuận của nhà đầu tư về việc chuyển đổi cơ sở giáo dục đại
học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
trong đó xác định rõ: nguyên tắc hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn,
không hưởng lợi tức, chênh lệch thu chi tích lũy hàng năm là tài sản không
phân chia của nhà trường, được sử dụng đầu tư phát triển cơ sở giáo dục theo
nguyên tắc không hoàn lại;

c) Nghị quyết của hội đồng trường thông qua chủ trương chuyển đổi cơ sở
giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không
vì lợi nhuận;

d) Báo cáo tài chính của hai năm tài chính liền kề đã được kiểm toán bởi tổ
chức kiểm toán độc lập;

đ) Minh chứng hoàn thành các nghĩa vụ ngân sách nhà nước trước thời điểm
nộp hồ sơ;

e) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục
hoạt động không vì lợi nhuận; dự thảo quy chế tài chính bao gồm đầy đủ các



khoản thu, chi của cơ sở giáo dục đại học bảo đảm nguyên tắc tài chính của
cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

2. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại
học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

a) Cơ sở giáo dục đại học gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo qua
dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến;

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định, trong thời hạn 05
ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản
thông báo cho cơ sở giáo dục đại học và nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ
sơ và quyết định chuyển đổi (theo Mẫu số 6 Phụ lục kèm theo Nghị định này).

Điều 11. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học thành lập theo
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với
chính phủ nước ngoài
Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học thành lập theo Hiệp định
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước
ngoài được thực hiện theo quy định của Hiệp định; trường hợp Hiệp định đã
được ký kết không quy định thì thực hiện theo Luật Giáo dục đại học số
125/2025/QH15, Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động,
thuyên chuyển giám đốc, phó giám đốc đại học, hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng cơ sở giáo dục đại học

1. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, thuyên
chuyển giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của cơ sở giáo
dục đại học công lập thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật có liên
quan.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục thực hiện theo khoản 2 Điều 6 Nghị định
số 66/2026/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Giáo dục và tuân thủ quy trình thủ tục như sau:

a) Hội đồng đại học của đại học tư thục, hội đồng trường của trường đại học tư
thục (sau đây gọi chung là hội đồng trường tư thục) báo cáo nhà đầu tư
phương án nhân sự bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc, hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học; trong đó nêu rõ về việc
nhân sự đã bảo đảm các tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, việc thực
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hiện quy trình xác định nhân sự giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và các
minh chứng kèm theo (sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng, bản sao chứng chỉ,
văn bản đồng ý của người được đề nghị bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc,
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng);

b) Sau khi nhận được hồ sơ báo cáo phương án nhân sự của hội đồng trường
tư thục, nhà đầu tư có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không
chấp thuận về phương án nhân sự. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ
lý do;

c) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận về phương án nhân sự của nhà đầu
tư, hội đồng trường tư thục tiếp tục thực hiện quy trình thủ tục và ban hành
quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
của cơ sở giáo dục đại học;

d) Trường hợp không có hội đồng trường hoặc hội đồng trường hết nhiệm kỳ
hoặc hội đồng trường không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định, đồng
thời không có giám đốc, hiệu trưởng bảo đảm theo quy định, nhà đầu tư quyết
định bằng văn bản giao nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn giám đốc, hiệu trưởng
để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, hiệu trưởng cho đến khi hội
đồng trường bổ nhiệm giám đốc, hiệu trưởng. Thời gian nhà đầu tư giao nhân
sự để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, hiệu trưởng cơ sở giáo
dục đại học tư thục tối đa 06 tháng kể từ ngày hội đồng trường hết nhiệm kỳ;

đ) Căn cứ quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này và các quy định của
pháp luật khác có liên quan, cơ sở giáo dục đại học tư thục quy định cụ thể về
thủ tục quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng,
phó hiệu trưởng của cơ sở trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo
dục đại học.

3. Thủ tục, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, thuyên
chuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập theo
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính
phủ nước ngoài thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. Trường hợp Hiệp
định không quy định thì thực hiện theo quy định của khoản 1 hoặc khoản 2
Điều này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành trừ trường hợp
quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 3 có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2026.



3. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định số 99/2019/NĐ-CP) và Điều
104, Điều 105 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
(Nghị định số 125/2024/NĐ-CP) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này
có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tên các cơ sở giáo dục đại học đã thành lập trước thời điểm Nghị định này
có hiệu lực thi hành tiếp tục giữ nguyên hoặc điều chỉnh theo quy định của
Nghị định này.

2. Hồ sơ hợp lệ về đổi tên cơ sở giáo dục đại học đã nộp cho cơ quan có thẩm
quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2026 thực hiện theo quy định của Nghị định
số 99/2019/NĐ-CP.

3. Hồ sơ hợp lệ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học
trong đó có đề nghị đặt tên cơ sở giáo dục đại học đã được cơ quan có thẩm
quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc đặt tên
cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2019/NĐ-
CP.

4. Hồ sơ hợp lệ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo
dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, chuyển trường đại học thành
đại học, liên kết các trường đại học thành đại học và hồ sơ hợp lệ công nhận
đại học vùng, đại học quốc gia được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Nghị
định số 99/2019/NĐ-CP và Điều 104, Điều 105 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.

5. Đại học đã có quyết định chuyển từ trường đại học thành đại học hoặc liên
kết các trường đại học thành đại học được tiếp tục thực hiện theo quyết định
đã ban hành; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình đáp ứng các điều kiện quy
định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định này trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Nghị
định này có hiệu lực thi hành và phù hợp với sứ mạng, chiến lược phát triển
của đại học được cơ quan quản lý trực tiếp hoặc nhà đầu tư phê duyệt. Cơ
quan quản lý trực tiếp hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện của các đại học.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-141-2013-nd-cp-chinh-phu-82264-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-dai-hoc-2025-so-125-2025-qh15-422532-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-179589-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-dai-hoc-2025-so-125-2025-qh15-422532-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-179589-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-125-2024-nd-cp-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-va-hoat-dong-linh-vuc-giao-duc-367812-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-179589-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-179589-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-179589-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-179589-d1.html


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính
phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của
Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của
Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức
chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị
trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thành Long

Phụ lục
(Kèm theo Nghị định số 91/2026/NĐ-CP

ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)
 

Tên mẫu Nội dung

Mẫu số 1 Tờ trình đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục đại học

Mẫu số 2 Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục đại học



Mẫu số 3
Tờ trình đề nghị công nhận đại học, đại học vùng, đại học quốc
gia

Mẫu số 4
Quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận đại học, đại
học vùng, đại học quốc gia

Mẫu số 5
Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang
cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Mẫu số 6
Quyết định chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở
giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Mẫu số 1. Tờ trình đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục đại học
..……(1)…....
..……(2)……..

________

Số: …../TTr-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

……, ngày … tháng … năm ……

 
 

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị đổi tên ……(2) ……..

__________

Kính gửi: ………….(3)……………..
 

………..(2)………. đề nghị …………(3)………. xem xét, quyết định đổi
tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục đại học như sau:

1. Tên cơ sở giáo dục đại học hiện tại
Tên bằng tiếng Việt:

……………………………………………………………….
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

…………………………………………….
2. Tên cơ sở giáo dục đại học sau khi đổi tên
Tên bằng tiếng Việt:

………………………………………………………………..
Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):

………………………………………………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

…………………………………………….



Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
………………………………………………

3. Lý do đề nghị đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục đại học
……………………………………………………………………………………

…...…………..
……………………………………………………………………………………

…...…………..
4. Đánh giá tác động của việc đổi tên cơ sở giáo dục đại học đối

với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và các bên liên quan:
......................................................

……………………………………………………………………………………
…...…………..

……………………………………………………………………………………
…...…………..

5. Các giải pháp xử lý rủi ro sau khi thực hiện đổi tên:
Việc đổi tên không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo

dục đại học.
Đề nghị .........................(3)....................... xem xét, quyết định.

 
Nơi nhận:
- ....;
- .....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(4)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ sở giáo dục đại học

đề nghị đổi tên.
(2) Tên cơ sở giáo dục đại học đề nghị đổi tên.
(3) Người có thẩm quyền đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục đại

học.
(4) Người đại diện trước pháp luật của cơ sở giáo dục đại học.

Mẫu số 2. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục đại
học

.............(1).............
_______

Số: ......../QĐ-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

......., ngày ... tháng... năm .....

 
 



QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên, cho phép đổi tên......(2)....... thành ........(3)........

_____________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH.......(4).......
 

Căn cứ .....................................................
(5)......................................................;

Căn cứ ...................................................
(6)........................................................;

Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-....... ngày .............. của [tên cơ quan
ban hành quyết định] về việc thành lập, cho phép thành lập [tên cơ sở giáo dục
đại học];

Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-....... ngày ............ của [tên cơ quan ban
hành, trích yếu của từng quyết định đổi tên cơ sở giáo dục đại học (nếu có)];

Theo đề nghị của
...................................................................................................

 
QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Đổi tên, cho phép đổi tên .................................

(2)............................... thành .....................................
(3)...................................................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng
Anh:.................................................................

Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu
có):....................................................................

Điều...
...................................................................................................................

Điều... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
.....................................................

Điều...
...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………
…...…………..

 



Nơi nhận:
- ......;
- ......;
- Lưu: VT, .......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ

sở giáo dục đại học.
(2) Tên cơ sở giáo dục đại học trước khi đổi tên.
(3) Tên cơ sở giáo dục đại học sau khi được đổi tên, cho phép đổi tên.
(4) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định.
(5) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập,

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành quyết định).
(6) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong

nội dung quyết định.

Mẫu số 3. Tờ trình đề nghị công nhận đại học, đại học vùng, đại
học quốc gia

..……(1)…....
..……(2)……..

________

Số: …...../........-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

……, ngày … tháng … năm ……

 
 

TỜ TRÌNH
Về việc ......................(3)..........................

__________

Kính gửi:.................(4)........................
 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỀ NGHỊ CÔNG
NHẬN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC VÙNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA

1. Thông tin chung:
- Tên tiếng Việt:

.........................................................................................................
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu

có):.......................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng

Anh:.....................................................................



- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu
có):........................................................................

- Địa chỉ trụ sở
chính:..................................................................................................

- Số điện
thoại:.............................................................................................................

- Website:.........................................................Email:
.................................................

2. Đầu mối liên hệ:
- Họ và tên: ........................................................Chức vụ:

..........................................
- Số điện thoại:

.............................................................................................................
II. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ ĐỀ NGHỊ CÔNG

NHẬN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC VÙNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA
……………………………………………………………………………………

…...…………..
……………………………………………………………………………………

…...…………..
III. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ

SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SƯ PHẠM, QUY HOẠCH VÙNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ
QUAN CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

……………………………………………………………………………………
…...…………..

……………………………………………………………………………………
…...…………..

IV. THUYẾT MINH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CÔNG
NHẬN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC VÙNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA

1. Thông tin chung về đại học, đại học vùng, đại học quốc gia
- Tên tiếng Việt:

...........................................................................................................
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu

có):.........................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng

Anh:........................................................................
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu

có):..........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:

....................................................................................................



- Số điện thoại:
..............................................................................................................

- Website: .............................................Email:
..............................................................

2. Thuyết minh việc đáp ứng các điều kiện để được công nhận
……………………………………………………………………………………

…...…………..
……………………………………………………………………………………

…...…………..
(Các tài liệu, minh chứng kèm theo:
- Đề án công nhận đại học vùng, đại học quốc gia;
- Báo cáo tổng hợp số liệu (đối với hồ sơ công nhận đại học);
- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học, đại học vùng, đại

học quốc gia;
-

..............................................................................................................................

.).
Đề nghị ................................(4).................................xem xét, quyết định.

 
Nơi nhận:
- ......
- ......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ sở giáo dục đại học

đề nghị công nhận đại học vùng, đại học quốc gia.
(2) Tên cơ sở giáo dục đại học đề nghị công nhận đại học, đại học vùng,

đại học quốc gia.
(3) Ghi rõ nội dung đề nghị.
(4) Người có thẩm quyền quyết định công nhận đại học, đại học vùng,

đại học quốc gia.

Mẫu số 4. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận đại
học, đại học vùng, đại học quốc gia

....(1)...
________

Số: …...../QĐ-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

……, ngày … tháng … năm ……

 



 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ..................(2).....................
___________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH....(3).......
 

Căn cứ..................................................(4)
......................................................;

Theo đề nghị của
.............................................................................................

 
QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Công nhận + [tên cơ sở giáo dục đại học] + là đại học hoặc đại

học vùng hoặc đại học quốc gia.
[Tên đại học/đại học vùng/đại học quốc gia];
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

.....................................................................
Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):

........................................................................
Điều...................................... (5)

................................................................................
Điều...................................... (6)

................................................................................
Điều...................................... (7)

................................................................................
 

Nơi nhận:
- ......;
- ......;
- Lưu: VT, .......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.
(2) Ghi rõ trích yếu của quyết định.
(3) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định.
(4) Nêu các căn cứ để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định;



các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung
quyết định).

(5) Ghi rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đại học
hoặc đại học vùng hoặc đại học quốc gia và nhiệm vụ, quyền hạn của giám
đốc, phó giám đốc đại học hoặc đại học vùng hoặc đại học quốc gia.

(6) Hiệu lực thi hành của quyết định.
(7) Trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định.

Mẫu số 5. Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư
thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

..……(1)…....
..……(2)……..

________

Số: …...../TTr-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

……, ngày … tháng … năm ……

 
 

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chuyển đổi.......

__________

Kính gửi:..............(3)................
 

I. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA (2)
……………………………………………………………………………………

…...…………..
……………………………………………………………………………………

…...…………..
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN ĐỔI
……………………………………………………………………………………

…...…………..
……………………………………………………………………………………

…...…………..
III. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN
……………………………………………………………………………………

…...…………..
……………………………………………………………………………………

…...…………..
IV. BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI



……………………………………………………………………………………
…...…………..

……………………………………………………………………………………
…...…………..

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SAU KHI CHUYỂN ĐỔI
1. Về pháp lý và thể chế
2. Về tài chính và tài sản
3. Về tổ chức và nhân sự
4. Về người học
5. Tác động tới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
6. Tác động kinh tế - xã hội
7. Rủi ro, thách thức và điều kiện bảo đảm thực hiện
(Kèm theo...............(4)...............)
Đề nghị ..............(3).............. xem xét, quyết định.

 
Nơi nhận:
- ......;
- ......;

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(5)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
 

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) cơ sở giáo dục đại học tư

thục.
(2) Tên cơ sở giáo dục đại học đề nghị chuyển đổi.
(3) Người/cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi.
(4) Hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân

đề nghị chuyển đổi.

Mẫu số 6. Quyết định chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục
sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

.…(1)…....
________

Số: …...../QĐ-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

……, ngày … tháng … năm ……

 
 

QUYẾT ĐỊNH



Về việc ...............(2).................
___________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH....(3).......
 

Căn cứ....................................................(4)
.............................................................;

Căn cứ Tờ trình đề nghị chuyển đổi của ... [tên cơ sở giáo dục đại
học]...;

Theo đề nghị
của..............................................................................................

 
QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Công nhận chuyển đổi [tên đầy đủ của cơ sở giáo dục đại học

tư thục bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có)] từ cơ sở giáo dục đại
học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động sau chuyển đổi
1. [Tên cơ sở giáo dục đại học] hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi

nhuận, theo đó, chênh lệch thu chi tích lũy hằng năm là tài sản không phân
chia của nhà trường, được sử dụng đầu tư phát triển nhà trường theo nguyên
tắc không hoàn lại.

2. Nhà trường thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, tài chính và
hoạt động; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, người
lao động và các bên liên quan.

...
Điều 3. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học
................................................................ (5)

........................................................
Điều........................................................ (6)

........................................................
Điều........................................................ (7)

........................................................
 

Nơi nhận:
- Như Điều...;
- ......
- Lưu: VT, .......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:



(1) Tên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.
(2) Ghi rõ trích yếu của quyết định.
(3) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định.
(4) Nêu các căn cứ để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định;
các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung
quyết định).

(5) Ghi rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học.
(6) Hiệu lực thi hành của quyết định.
(7) Trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định.


